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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   
               NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp: 18C1_ BCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1. (2 điểm)
a.Hãy cho biết nguyên lý làm việc của động cơ 1 pha
 b. Hãy cho biết cách kiểm tra thay tụ điện của động cơ điện 1 pha
Câu 2. (3 điểm)

 a. Hãy cho biết cách kiểm tra cách điện cuộn dây của động cơ điện 1 pha
  b. Hãy trình bày việc lau chùi trong vận hành bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng
Câu 3. (3 điểm)

 a. Hãy trình bày phân bố độ chói trong không gian chiếu sáng trong hệ thống xưởng sản xuất .
 b. Hãy trình bày tạo hướng sáng trong hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất
Câu 4. (2 điểm)
    Hãy cho biết hiện tượng quá tải của động cơ 3 pha
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                (Ký tên và ghi rõ họ tên)
 CHUNG TRẦN THẾ VINH          BÙI ANH TUẤN                  NGUYỄN THANH GIANG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018– 2019
                            Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp: 18C1_ BCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1. (2 điểm)
Nguyên lý làm việc của động cơ 1 pha
Cho dòng điện xoay chiều hình sin chạy vào dây quấn stator thì từ trường stator có phương không đổi nhưng có độ lớn thay đổi hình sin theo thời gian gọi là từ trường đập mạch B= Bm sin ωt cosα, từ trường này sinh ra dòng điện cảm ứng trong dây quấn rotor tạo ra từ thông rotor chống lại từ thông stator do đó rotor không thể tự quay, để rotor quay cần dùng dây quấn phụ và tụ để khởi động.  
Câu 2. (3 điểm)

a.Cách kiểm tra thay tụ điện của động cơ điện 1 pha
Tháo tụ điện 

Dùng tuốcnơvít tháo các vít bắt nắp hộp đấu dây 

Dùng tuốcnơvít tháo các đầu dây điện stator và tụ điện 

Kiểm tra tụ điện

Dùng đồng hồ vạn năng đặt thang đo điện trở để mỗi đầu que đo vào 1 đầu dây tụ điện nếu đồng hồ báo ở 1 giá trị điện trở nào đó ( ≈ 0) sau đó kim đồng hồ nhanh chóng trở về ∞ là tụ điện tốt. 

Dùng tuốcnơvít siết chặt các vít bắt tụ điện và giá đỡ tụ. 

Dùng tuốcnơvít siết chặt các đầu dây điện stator và tụ điện 
Dùng tuốcnơvít siết các vít bắt nắp hộp đấu dây 
b. Lau chùi trong vận hành bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng 
Việc giữ cho đèn và thiết bị chiếu sáng sạch sẽ có thể là yếu tố quan trọng nhất trong việc giữ hiệu quả làm việc cao cho hệ thống. Tuy nhiên, điều này lại thường xuyên bị bỏ quên. Tường, trần và các bề mặt được chiếu sáng cũng cần phải được làm sạch thường xuyên bởi ánh sáng phản chiếu lên các bề mặt này đôi khi có thể quan trọng không kém.
Lau chùi bóng đèn và thiết bị chiếu sáng bằng vải bông ẩm, mềm; bàn chải tĩnh điện mềm hoặc máy hút bụi công suất thấp.
Câu 3.  ( 3 điểm )

       a.  Phân bố độ chói trong không gian chiếu sáng trong hệ thống xưởng sản xuất 
·  Sự phân bố độ chói kiểm soát mức độ thích nghi của mắt.

· Cân bằng tốt độ chói giúp thị giác nhìn chính xác, độ nhạy tương phản, hiệu quả của các chức năng thị giác.
· Độ chói quá cao sẽ gây chói lóa, mỏi mắt, ức chế khi làm việc.

b. Tạo hướng sáng trong hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất
 Hướng chiếu sáng nhằm mục đích chiếu rõ các vật mà ta muốn quan sát.
 Chiếu sáng không nên định hướng quá nhiều bởi có thể tạo bóng đổ đậm nét.
 Chiếu sáng từ một hướng nhất định có thể sẽ làm rõ hơn các chi tiết trong công việc  đòi hỏi sự làm việc của thị giác cao. Làm tăng độ nhìn rõ và công việc được thực hiện dễ dàng hơn.
Câu 4. (2 điểm)
Hiện tượng quá tải của động cơ 3 pha

Quá tải là đưa quá nhiều tải lên một motor điện. Mô tơ phải cố gắng để kéo tải được bắt vào khi nguồn được bật mở (ON). Tải càng lớn hơn, thì công suất yêu cầu càng nhiều hơn. Tất cả các mô tơ có một giới hạn đối với tải mà chúng kéo. Ví dụ, một mô tơ 3pha 460V, 5 Hp nên được sử dụng không lớn hơn 7.6 A
Bất kỳ sự quá tải nào hiện diện lâu hơn thời gian trễ được tạo ra bên trong của thiết bị bảo vệ sẽ được nhận biết và được loại bỏ. Các phần tử nung nóng có kích cỡ đúng trong bộ khởi động mô tơ bảo đảm một sự quá tải được loại bỏ trước khi bất kỳ sự hư hỏng nào xảy ra.
Người sửa chữa có thể quan sát sự cháy đen của tất cả các cuộn dây mô tơ, nó xảy ra khi một mô tơ bị hư do quá tải. Sự cháy đen đều được gây ra bởi sự phá hủy chậm của mô tơ qua một thời gian dài. Không có sự hư hỏng rõ ràng của lớp cách điện và không có các khu vực hư hỏng bị cách ly.
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